
 
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-SNNPTNT 

 

      Quảng Ngãi, ngày      tháng 02 năm 2024 

 

BÁO CÁO  

Đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm  

pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình  

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 152/STP-XDKT&TDTHPL 

ngày 29/01/2024 về việc báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình 

xây dựng, ban hành văn bản QPPL; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020  

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 có nhiều nội 

dung đổi mới quan trọng, mang tính đột phá nhằm khắc phục khó khăn, vướng 

mắc, tồn tại nhiều năm trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL) như: quy định rõ hơn khái niệm văn bản QPPL, quy phạm 

pháp luật; quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước từ giai đoạn lập đề 

nghị, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, góp ý đến ban hành văn bản QPPL… 

Nhận thức được tầm quan trọng của Luật, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy 

đủ các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong việc tham 

mưu xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND 

tỉnh. 

Để đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả ở địa 

phương, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thi hành 

Luật Ban hành văn bản QPPL, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn 

bản triển khai thực hiện như: Kế hoạch về việc triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Kế hoạch số 3329/KH-SNNPTNT 

ngày 07/11/2017 về triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-

2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi... Nhờ đó, việc tham mưu xây dựng văn bản 

QPPL càng được cải thiện về nội dung, chất lượng và có tính khả thi đối với đời 

sống xã hội. 
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2. Kết quả thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL 

Từ ngày 01/7/2016 - 31/12/2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

đã tham mưu HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành 80 văn bản QPPL, trong đó có 

29 Nghị quyết và 51 Quyết định (chi tiết có Bảng số 01 kèm theo Báo cáo). 

Hàng năm Sở đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát văn bản QPPL 

do cơ quan mình tham mưu Sở trình HĐND, UBND tỉnh thông qua, ban hành 

còn hiệu lực đến thời điểm rà soát; qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát 

văn bản Sở đã kịp thời thực hiện các kiến nghị sau rà soát, kết quả đã sửa đổi, bổ 

sung, thay thế các văn bản QPPL không phù hợp.  

Về nội dung: các văn bản QPPL do Sở tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban 

hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, hợp hiến, hợp pháp, thống 

nhất và đồng bộ với các văn bản khác và tình hình thực tiễn ở địa phương, mang 

tính khả thi cao.  

Về hình thức: các văn bản QPPL đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm 

quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT 

Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực 

hiện các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên trong công tác quản lý 

nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở 

thực hiện đầy đủ, thống nhất, đồng bộ và kịp thời. Nội dung các văn bản ban 

hành phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của 

Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu của 

hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

địa phương. Các văn bản được ban hành đảm bảo được tính khả thi khi đưa vào 

áp dụng trong thực tiễn quản lý. 

Các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh do Sở 

tham mưu đều đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa của địa 

phương; phù hợp với các điều kiện về nguồn nhân lực, ngân sách địa phương; 

quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, 

thủ tục thực hiện; đảm bảo sự thống nhất, thuận tiện, đúng pháp luật khi thực 

hiện và áp dụng, nội dung văn bản ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, 

bảo đảm yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản.  

Các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý của Ngành đều có sự tham gia 

góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp 

của văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là sự tham gia phản biện của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
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Để nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản QPPL trong thời gian 

đến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, kiến nghị một số nội dung 

sau: 

1. Đề nghị Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản QPPL cho công chức làm 

công tác pháp chế của các sở, ngành về kỹ năng xây dựng, phân tích chính sách; 

xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách; báo cáo đánh giá tác động 

của thủ tục hành chính; kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL. 

2. Cấp thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí để bảo đảm các điều kiện cần 

thiết cho công tác xây dựng, soạn thảo văn bản QPPL; trang bị các phương tiện 

kỹ thuật, công nghệ thông tin cần thiết để đáp ứng kịp thời, hiệu quả các yêu cầu 

tiếp cận, nghiên cứu và xử lý thông tin nhằm phục vụ tốt công tác soạn thảo, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý, cập nhật kịp thời văn bản QPPL. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban 

hành văn bản QPPL của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Tư pháp tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- GĐ Sở; 

- C, PCVP Sở; 

- Lưu: VT, VPVy. 

                                                                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 



BẢNG SỐ 1 
SÓ LIỆU VĂN BẢN DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH 

(Từ 01/7/2016 - 31/12/2023) 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNNPTNT ngày     /02/2024 của  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT 
Nghị quyết của HĐND  

cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

1 

Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 

15/7/2016 Về việc thông qua đề 

án Kiên cố hóa kênh mương 

thủy lợi gắn với Chương trình 

MTQG XD NTM tỉnh Quảng 

Ngãi, giai đoạn 2016-2020 

Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 

25/8/2016 Về phân cấp thẩm 

quyền điều chuyển, cho thuê 

quyền khai thác, chuyển 

nhượng, thanh lý công trình 

cấp nước sạch nông thôn tập 

trung trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

 

2 

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 

15/7/2016 Quy định mức hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện một số nội dung xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn cấp 

xã và khen thưởng công trình 

phúc lợi cho huyện, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, thành phố 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới ở tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. 

 Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 

09/9/2016 Về việc phê duyệt 

đề án Kiên cố hóa kênh 

mương thủy lợi gắn với 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 

2016-2020 

 

3 

Số 14/2016/NQ-UBND ngày 

15/7/2016 Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung tại Điều 1 

Nghị quyết số 10/2013/NQ-

HĐND ngày 10/7/2013 của 

HĐND tỉnh về chính sách hỗ 

trợ khuyến khích thực hiện chủ 

trương “dồn điền đổi thửa” đất 

sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 

2013-2020 

 

 

Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 

15/9/2016 Ban hành Quy định 

chính sách hỗ trợ khuyến 

khích thực hiện chủ trương 

dồn điền đổi thửa đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi giai đoạn 2016-

2020 
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STT 
Nghị quyết của HĐND  

cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

4 

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 

15/7/2016 Về việc phân cấp 

thẩm quyền điều chuyển, cho 

thuê quyền khai thác, chuyển 

nhượng, thanh lý công trình cấp 

nước sạch nông thôn tập trung 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 

16/9/2016  Ban hành Quy chế 

quản lý Khu bảo tồn biển Lý 

Sơn tỉnh Quảng Ngãi 

 

5 

Số 10/2017/NQ-HĐND ngày 

30/3/2017 Sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung tại Điều 1 

Nghị quyết số 13/2016/NQ-

HĐND ngày 15/7/2016 của 

HĐND tỉnh Quy định mức hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện một số nội dung 

xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn cấp xã và khen 

thưởng công trình phúc lợi 

cho huyện, xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, thành phố hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới ở tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2016 – 2020. 

Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 

19/10/2016 Ban hành Quy chế 

Quản lý cảng cá, khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

6 

Số 11/2017/NQ-HĐND  ngày 

30/3/2017 Về việc sửa đổi 

một số nội dung Điều 1 Nghị 

quyết số 11/2016/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2016 của HĐND 

tỉnh về việc thông qua đề án 

Kiên cố hóa kênh mương 

thủy lợi gắn với Chương trình 

MTQG XD NTM tỉnh Quảng 

Ngãi, giai đoạn 2016-2020 

Số 62/2016/QĐ-UBND ngày 

08/12/2016 Sửa đổi Khoản 2, 

Khoản 4 Điều 4 Quy định thực 

hiện dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất thuộc Chương trình 

135 cho các xã đặc biệt khó 

khăn, xã an toàn khu, các thôn, 

bản đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

kèm theo Quyết định số 

27/2015/QĐ-UBND ngày 

19/6/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 
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STT 
Nghị quyết của HĐND  

cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

7 

Số 14/2017/NQ-HĐND ngày 

30/3/2017 Quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp và quản  lý 

phí bình tuyển, công nhận cây 

mẹ, câu đầu dòng, vườn 

giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số 13/2017/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2017 Ban hành 

giá dịch vụ cảng cá và giá 

dịch vụ cho thuê cơ sở hạ 

tầng tại cảng cá trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

8 

Số 30/2017/NQ-HĐND ngày 

14/7/2017 Thông qua Quy 

hoạch điều chỉnh, bổ sung 

Quy hoạch phát triển thủy sản 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2011-2020 và định hướng đến 

năm 2030 

Số 27/2017/QĐ-UBND 

ngày 9/5/2017 Quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý phí bình tuyển, công 

nhận cây mẹ, cây đầu dòng, 

vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

9 

Số 32/2017/NQ-HĐND ngày 

14/7/2017 Quy định chính 

sách hỗ trợ sản xuất muối tại 

vùng muối Sa Huỳnh tỉnh 

Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-

2020 

Số 31/2017/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2017 Quy định 

mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện một số 

nội dung xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn cấp xã 

và khen thưởng công trình 

phúc lợi cho huyện, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, thành 

phố hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới ở 

tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 

2016 – 2020. 

 

http://vbpl.vn/quangngai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=121511
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STT 
Nghị quyết của HĐND  

cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

10 

Số 35/2017/NQ-HĐND ngày 

14/7/2017 Quy định chính 

sách hỗ trợ để chuyển đổi từ 

trồng lúa sang trồng các loại 

cây hằng năm trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Số 33/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/5/2017 Sửa đổi một 

số nội dung Điều 1 Quyết 

định số 46/2016/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2016 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt đề án 

Kiên cố hóa kênh mương 

thủy lợi gắn với Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới tỉnh 

Quảng Ngãi, giai đoạn 

2016-2020 

 

11 

Số 56/2017/NQ-HĐND ngày 

09/12/2017 Quy định mức hỗ 

trợ đầu tư trồng rừng nguyên 

liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến 

khích trồng cây gỗ nguy cấp, 

quý, hiếm trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2020 

Số 49/2017/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2017 Ban hành 

Quy định mật độ và đơn giá 

cây trồng để thực hiện việc 

bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

12 

Số 02/2018/NQ-HĐND ngày 

13/7/2018 Sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung tại Điều 1 

Nghị quyết số 01/2015/NQ-

HĐND ngày 22/4/2015 của 

HĐND tỉnh về việc thông qua 

Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển 

bền vững tỉnh Quảng Ngãi, 

giai đoạn 2015 – 2020 

Số 58/2017/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2017 Quy định 

chính sách hỗ trợ để chuyển 

đổi từ trồng lúa sang trồng 

các loại cây hằng năm trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

http://vbpl.vn/quangngai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125039
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cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

13 

Số 17/2018/NQ-HĐND ngày 

10/10/2018 Quy định mức hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện một số nội dung 

xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn cấp xã và khen 

thưởng công trình phúc lợi 

cho huyện, xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, thành phố hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới ở tỉnh Quảng 

Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 

Số 60/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2017 Ban hành 

Định mức kinh tế kỹ thuật 

trong công tác quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi thuộc Công ty 

TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Quảng Ngãi 

quản lý 

 

14 

Số 18/2018/NQ-HĐND ngày 

10/10/2018 Về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi giai 

đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Số 64/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2018 Ban hành 

Quy định về cơ chế, chính 

sách bảo vệ rừng, khoanh 

nuôi tái sinh rừng, trồng 

rừng, phát triển lâm sản 

ngoài gỗ theo Nghị định số 

75/2015/NĐ-CP ngày 

09/9/2015 của Chính phủ tại 

các xã có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn (khu vực II 

và III) giai đoạn 2015-2020 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

15 

Số 17/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 Quy định mức chi 

công tác theo dõi, đánh giá bộ 

chỉ số nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn; kiểm 

tra, đánh giá chất lượng nước 

tại hộ gia đình vùng nguồn 

nước bị ô nhiễm trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2019-2020 

Số 80/2017/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2017 Quy định 

giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

http://vbpl.vn/quangngai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=125134
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Quyết định của UBND 
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16 

Số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

11/11/2020 Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp và quản 

lý phí bình tuyển, công nhận 

cây mẹ, cây đầu dòng, vườn 

giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số 02/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2018 Ban hành 

Quy định về cấp giấy phép 

đối với các hoạt động liên 

quan đến đê điều trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

17 

Số 28/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 Quy định nội 

dung chi và mức hỗ trợ cho 

các hoạt động khuyến nông 

địa phương trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 22/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2018 Quy định 

phạm vi vùng phụ cận đối 

với công trình thủy lợi khác 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

18 

Số 26/2020/NQ-HĐND ngày    

01/12/2020 Bãi bỏ Nghị 

quyết số 27/2013/NQ-HĐND 

ngày ngày 10/12/2013 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi 

kinh phí thực hiện chính sách 

hỗ trợ địa phương để bảo vệ 

và phát triển đất trồng lúa. 

Số 35/2018/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2018 Quy định 

mức hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện một số 

nội dung xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn cấp xã 

và khen thưởng công trình 

phúc lợi cho huyện, xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, thành 

phố hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới ở 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2016 – 2020 

 

19 

Số 24/2021/NQ-HĐND ngày 

12/10/2021 Về việc kéo dài 

thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 17/2019/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Số 37/2018/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2018 Về giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi giai đoạn 2018-2020 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
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20 

Số 37/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 Về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số 06/2019/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2019 Bãi bỏ 

Quyết định số 48/2009/QĐ-

UBND ngày 28/9/2009 và 

Quyết định số 08/2014/QĐ-

UBND ngày 11/3/2014 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi 

 

21 

Số 08/2022/NQ-HĐND ngày 

07/7/2022 Ban hành Quy 

định mức vốn đối ứng từ 

ngân sách địa phương; 

nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ nguồn vốn 

vàmức hỗ trợ từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện các nội 

dung Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Số 16/2019/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2019  Ban hành 

Quy định tiêu chí đặc thù và 

quy trình xét duyệt hồ sơ đề 

nghị cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá trên biển; quy 

định về đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá hoạt động 

trong nội địa tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

22 

Số 24/2022/NQ-HĐND ngày 

30/9/2022 Về việc điều chỉnh 

Quy hoạch thủy lợi tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 

Số19/2019/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019  Ban hành Quy 

định phân cấp quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

23 

Số 27/2022/NQ-HĐND ngày 

11/11/2022 Quy định nội 

dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế 

hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng 

trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản 

xuất thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Số 30/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2019 Về việc bãi 

bỏ Quyết định số 

18/2008/QĐ-UBND ngày 

29/02/2008 và Quyết định 

số 193/2008/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2008 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi 
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cấp tỉnh 
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cấp tỉnh 
Tổng cộng 

24 

Số 29/2022/NQ-HĐND ngày 

07/12/2022 Về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số 34/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 Về việc bãi 

bỏ các văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành trong 

lĩnh vực lâm nghiệp 

 

25 

Số 30/2022/NQ-HĐND ngày 

07/12/2022 Bãi bỏ Nghị 

quyết số 32/2015/NQ-HĐND 

ngày 14 tháng 12 năm 2015 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về giá các loại rừng trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Số 03/2020/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2020 Ban hành 

Quy định phân cấp cơ quan 

thẩm định, quản lý cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

26 

Số 15/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 Bãi bỏ các nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi 

Số 17/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2020 Sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung tại 

Điều 4 Quy định mật độ và 

đơn giá cây trồng để thực 

hiện việc bồi thường, hỗ trợ 

khi Nhà nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm 

theo Quyết định số 

49/2017/QĐ-UBND ngày 

18/8/2017 của UBND tỉnh 

 

27 

Số 16/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 Quy định chính 

sách hỗ trợ thực hiện chủ 

trương “dồn điền đổi thửa” 

đối với đất nông nghiệp trồng 

cây hàng năm trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 

2023-2025 và những năm tiếp 

theo. 

Số 22/2020/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2020 Ban hành 

Quy chế quản lý Khu bảo 

tổn biển Lý Sơn tỉnh Quảng 

Ngãi. 
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28 

Số 19/2023/NQ-HĐND ngày 

21/7/2023 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết 

số 27/2022/NQ-HĐND ngày 

11/11/2022 của HĐND tỉnh 

Quy định nội dung hỗ trợ, 

mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục 

lựa chọn dự án, kế hoạch 

phương án sản xuất, lựa chọn 

đơn vị đặt hàng trong thực 

hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thực hiện 

các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Số 33/2020/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2020 Về việc bãi 

bỏ các văn bản quy phạm 

pháp luật do UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành trong 

lĩnh vực lâm nghiệp. 

 

29 

Số 36/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 Về giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Số 02/2021/QĐ-UBND 

ngày 02/02/2021 Ban hành 

Quy định mức hỗ trợ, cấp 

phát, quản lý, chi tiêu, thanh 

quyết toán kinh phí hỗ trợ 

cho ngân sách cấp xã tổ 

chức bảo vệ rừng tại cơ sở; 

mức trợ cấp cho người 

không hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước được huy 

động tham gia bảo vệ rừng, 

chữa cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 
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30  

Số 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2021 Bãi bỏ 

Quyết định số 27/2017/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 5 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp và quản lý phí 

bình tuyển, công nhận cây 

mẹ, cây đầu dòng, vườn 

giống cây lâm nghiệp, rừng 

giống trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

31 

 Số 16/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy 

định phân cấp quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm 

theo Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 

29 tháng 7 năm 2019 của 

UBND tỉnh. 

 

32 

 
Số 26/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2021  Bãi bỏ 

Quyết định số 49/2017/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 8 năm 

2017 và 17/2020/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 8 năm 

2020 của UBND tỉnh 

 

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=121529
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33 

 Số 27/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/06/2021 Sửa đổi 

điểm b khoản 2 Điều 3 Quy 

định Tiêu chí đặc thù và quy 

trình xét duyệt hồ sơ đề nghị 

cấp văn bản chấp thuận 

đóng mới, cải hoán, thuê, 

mua tàu cá trên biển; quy 

định về đóng mới, cải hoán, 

thuê, mua tàu cá hoạt động 

trong nội địa trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

kèm theo Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 

14 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi 

 

34 

 Số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 25/6/2021 Bãi bỏ 

Quyết định số 30/2014/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 6 năm 

2014 và số 02/2014/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 01 

năm 2014 của UBND tỉnh 

 

35 

 Số 44/2021/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2021 Ban hành 

Quy chế quản lý, khai thác 

và sử dụng thông tin, dữ liệu 

của hệ thống giám sát tàu cá 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 
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cấp tỉnh 
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36  

Số 47/2021/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2021 Ban hành 

Quy chế tiếp nhận, xử lý 

thông tin cháy rừng các cấp; 

phối hợp huy động lực 

lượng, phương tiện, thiết bị 

chữa cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

37  

Số 63/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2021 Bãi bỏ 

Quyết định số 55/2016/QĐ-

UBND ngày 19/10/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quy chế Quản lý cảng 

cá, khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

 

38  

Số 77/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021 Về giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

39  

Số 80/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2021 Ban hành 

đơn giá cây trồng để thực 

hiện việc bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi trong năm 2022 
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cấp tỉnh 
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40  

Số 24/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2022 Quy định 

tiêu chí bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai đối 

với công trình, nhà ở thuộc 

quyền sở hữu của hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

 
 

41  

Số 27/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2022 Ban hành 

Quy định nội dung chi, mức 

chi và phân bổ Qũy phòng, 

chống thiên tai tỉnh Quảng 

Ngãi 

 
 

42  

 Số 48/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 Ban hành 

đơn giá cây trồng để thực 

hiện việc bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi trong năm 2023 

 
 

43  

Số 50/2022/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2022 Ban hành 

khung giá rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

 
 

44  

Số 54/2022/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2022 Về giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

 
 



14 
 

STT 
Nghị quyết của HĐND  

cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

45  

Số 06/2023/QĐ-UBND 

ngày 15/02/2023 Ban hành 

Quy định bảo đảm yêu cầu 

phòng, chống thiên tai 

trongquản lý, vận hành, sử 

dụng các khu khai thác 

khoáng sản, khai thác tài 

nguyên thiên nhiên khác; 

khu đô thị; di tích lịch sử, 

điểm du lịch, khu du lịch; 

khu công nghiệp; điểm dân 

cư nông thôn; công trình 

phòng, chống thiên tai, giao 

thông, điện lực, viễn thông 

và công trình hạ tầng kỹ 

thuật khác trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

 
 

46  

Số 08/2023/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2023 Quy định 

mức hỗ trợ cụ thể thực hiện 

một (01) dự án, kế hoạch 

phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị và hỗ trợ 

một (01) dự án, phương án 

phát triển sản xuất cộng 

đồng thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 
 



15 
 

STT 
Nghị quyết của HĐND  

cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

47  

Số 40/2023/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2023 Bãi bỏ 

Quyết định số 08/2023/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 02 

năm 2023 của UBND tỉnh 

Quy định mức hỗ trợ cụ thể 

thực hiện một (01) dự án, 

kếhoạch phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị và 

hỗ trợ một (01) dự án, 

phương án phát triển sản 

xuất cộng đồng thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

 
 

48  

Số 41/2023/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2023 Về việc 

phân cấp công tác quản lý 

duy tu, bảo dưỡng hệ thống 

đê điều trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi  

 
 

49  

Số 48/2023/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2023 Ban hành 

đơn giá cây trồng để thực 

hiện bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi trong năm 2024 

 
 



16 
 

STT 
Nghị quyết của HĐND  

cấp tỉnh 

Quyết định của UBND 

cấp tỉnh 
Tổng cộng 

50  

Số 49/2023/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2023 Bãi bỏ 

Quyết định số 41/2016/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 8 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi về phân 

cấp thẩm quyền điều 

chuyển, cho thuê quyền khai 

thác, chuyển nhượng, thanh 

lý công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 
 

51  

Số 52/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2023 Về giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

 
 

Tổng 

cộng 29 51 80 
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